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QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ su g tr  g  

 ĩ   v c Lu t sư t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Tư   á   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 ăn     u t            n  qu  n     p   n  n       t  n    năm 
20     u t s           sun  m t s     u      u t            n  p   v   u t 

           n  qu  n     p   n  n    22 t  n     năm 20     

 ăn           n  s     20 0   -   n    0  t  n    năm 20 0     
   n  p   v     m so t t   t     n     n          n  s   2 20     -   n    
0  t  n    năm 20          n  p   s           sun  m t s     u         n    

  n  l ên qu n  ến    m so t t   t     n     n    

 ăn      ôn  t  s  02 20     -V    n       t  n   0 năm  20       

   tr ởn       n  ệm Văn p òn     n  p     ớn  dẫn n   ệp v  v     m so t 

t   t     n     n   

 ăn    Qu ết   n  s   40  Q -BTP ngày 21 tháng 6 năm 2022        

tr ởn        p  p v  v ệ   ôn     t   t     n     n    ợ  s           sun  

tron  lĩn  vự  lu t s  t u   p ạm v       năn  quản lý           p  p; 

 ăn    Qu ết   n  s  0  2022 Q -U  D n    2  t  n    năm 2022 
    Ủ    n n ân dân tỉn    n   n  Qu    ế l m v ệ      Ủ    n n ân dân 

tỉn    n    n  n  ệm  ỳ 202  – 2026;  

 ăn    Qu ết   n  s  0  202  Q -U  D n    0  t  n  02 năm 202  

    Ủ    n n ân dân tỉn    n   n  Qu    ế  oạt   n     m so t t   t     n  

   n  trên       n tỉn   

  eo    n        G  m     Sở    p  p tạ   ờ tr n  s  68/TTr-STP ngày 

29 tháng 6 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.             t    Qu  t                   14 t ủ t        

  í   sử   ổi,  ổ su   tr    lĩ   vự  Luật sư t uộ  p ạ  vi   ứ   ă   quả  lý 

 ủ   ở Tư p áp t    Qu  t      s  1401/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6  ă  2022 

 ủ  Bộ trưở   Bộ Tư p áp. 

Điều 2. Qu  t          sử   ổi,  ổ su   Qu  t      s  3009/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 7  ă  2020  ủ    ủ  t    Ủ        â  dâ  tỉ                

    t ủ t          í   tr    lĩ   vự  Luật sư t uộ  p ạ  vi   ứ   ă   quả  lý 

 ủ   ở Tư p áp. 



 
 

Điều 3.   á   Vă  p ò   Ủ        â  dâ  tỉ  , Giá       ở Tư p áp, 

Giá      Tru   tâ  P    v         í        tỉ   và các  ơ qu  ,  ơ  v  tổ 

  ứ ,  á   â   ó liê  qu      u trá     iệ  t i      Qu  t           ể từ 

ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- N ư Điều 3; 
- Vă  p ò     í   p ủ (    Kiể  s át TTH ); 

- Bộ Tư p áp; 

- TT Tỉ   ủ , TT HĐN  tỉ  ; 

-  T,  á  P T UBN  tỉ  ; 

- LĐVP UBN  tỉ  ; 

- Bưu  iệ  tỉ  ; 

- VNPT Bì   Đ   ;  

- Tru   tâ  Ti   ọ  – Công báo; 

- Lưu  VT, K TT, K11. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lâm Hải Gia g 

 



1 

 

 
 

DANH MỤC 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH  

VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(Ban hành kèm t eo Qu ết   n  s :            Q -UBND ngày      /        2022         t    U  D tỉn ) 
 

 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   được cô g bố t e  Quyết đị   số 1401/QĐ-BTP  gày 21/6/2022 của B  trưở g B  Tư   á  

1 

Đă    ý   ạt  ộ    ủ  

tổ   ứ          ề luật 

sư 

Tr    t ời 

 ạ  10      

l   việ ,  ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ,  ở Tư 

p áp  ấp 

Giấ   ă   

 ý   ạt 

 ộ       tổ 

  ứ       

   ề luật 

sư; tr    

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

Không - - 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Yêu  ầu, 

 iều  iệ  

t ự   iệ  

t ủ t   

hành 

chính,  

 ẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Lệ p í  

50.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

sơ) 

 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- N         s  

123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ  

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

- 

1.002010.000.00.00.H08 



2 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

trườ    ợp 

từ    i t ì 

p ải t     

 á   ằ   

vă   ả  v  

nêu rõ lý do 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

- T     tư s  

47/2019/TT-BTC 

ngày 05/8/2019 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

2 

T     ổi  ội du    ă   

 ý   ạt  ộ    ủ  tổ   ứ  

        ề luật sư 

10 ngày làm 

việ ,  ể từ 

       ậ  

 ủ  ồ sơ 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

Không - - 

 ử   ổi , 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý   

Lệ p í  

50.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

sơ) 

 

 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

- T     tư s  

47/2019/TT-BTC 

ngày 05/8/2019 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

- 

1.002032.000.00.00.H08 



3 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

Tài chính  

 

3 

T     ổi   ười  ại diệ  

theo pháp luật  ủ  Vă  

p ò   luật sư,      t  

luật trá     iệ   ữu  ạ  

 ột t     viê  

Tr    t ời 

 ạ  05      

l   việ ,  ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ  ợp lệ, 

 ở Tư p áp 

 ấp lại Giấ  

 ă    ý 

  ạt  ộ   

    vă  

p ò   luật 

sư,      t  

luật trá   

  iệ   ữu 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Không - x 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Lệ p í  

50.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

sơ) 

 

 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- N         s  

123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ  

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

- Th    tư s  

47/2019/TT-BTC 

 

1.002055.000.00.00.H08 



4 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

 ạ   ột 

thành viên 

tr     ó   i 

rõ  ội du   

t     ổi 

  ười  ại 

diệ  t    

p áp luật; 

trườ    ợp 

từ    i p ải 

thông báo 

 ằ   vă  

 ả  v   êu 

rõ lý do. 

Quy 

N ơ ) 
ngày 05/8/2019 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

 

 

4 

T     ổi   ười  ại diệ  

t    p áp luật  ủ       

t  luật trá     iệ   ữu 

 ạ    i t     viê  trở 

lê ,      t  luật  ợp 

Tr    t ời 

 ạ  05      

làm việ ,  ể 

từ      

Tru   

tâ  

P    

v  

     

 

Không 

 

- 

 

x 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

Lệ p í  

50.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- N         s  

- 



5 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

danh   ậ   ủ  ồ 

sơ  ợp lệ, 

 ở Tư p áp 

 ấp lại Giấ  

 ă    ý 

  ạt  ộ   

cho công ty 

luật trá   

  iệ   ữu 

 ạ  2 t     

viê  trở lê , 

     t  luật 

 ợp d   , 

tr     ó   i 

rõ  ội du   

t     ổi 

  ười  ại 

diệ  t    

p áp luật; 

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

 ứ p áp lý  iể   ộp  ồ 

sơ) 

 

 

123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ  

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

- T     tư s  

47/2019/TT-BTC 

ngày 05/8/2019 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

1.002079.000.00.00.H08 



6 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

trườ    ợp 

từ    i p ải 

thông báo 

 ằ   vă  

 ả  v   êu 

rõ lý do. 

5 

Đă    ý   ạt  ộ    ủ  

  i   á    ủ  tổ   ứ  

        ề luật sư 

Tr    t ời 

 ạ  0       

l   việ ,  ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ,  ở Tư 

p áp  ấp 

Giấ   ă   

 ý   ạt 

 ộ       

chi nhánh 

 

Trung 

tâm 

P    

v  

hành 

chính 

công 

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

127 

Hai Bà 

Trư  , 

Không - - 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Lệ p í  

50.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

sơ) 

 

 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- N         s  

123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ  

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

- 

1.002099.000.00.00.H08 



7 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

- T     tư s  

47/2019/TT-BTC 

ngày 05/8/2019 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

6 

Đă    ý         ề luật 

sư với tư  á    á   â  

Tr    t ời 

 ạ  07 ngày 

l   việ ,  ể 

từ  gày 

  ậ   ủ  ồ 

sơ,  ở Tư 

p áp  ấp 

Giấ   ă   

ký hành 

   ề luật sư 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

Không - - 

 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Không 

 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp 

 

 

- 

1.002153.000.00.00.H08 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

p   

Quy 

N ơ ) 

7 

Đă    ý   ạt  ộ    ủ  

  i   á  ,      t  luật 

 ướ      i 

Tr    t ời 

 ạ  10      

l   việ ,  ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ,  ở Tư 

p áp  ấp 

Giấ   ă g 

 ý   ạt 

 ộ       

chi nhánh, 

     t  luật 

 ướ      i. 

 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

Không - x 

 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Phí: 

2.000.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

sơ) 

 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- T     tư s  

220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính 

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p á 

- 

1.002181.000.00.00.H08 



9 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

N ơ ) 

8 

T     ổi  ội du   Giấ  

 ă    ý   ạt  ộ    ủ  

  i   á  ,      t  luật 

 ướ      i 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhậ   ủ hồ 

sơ  ợp lệ, 

Sở Tư p áp 

thực hiện 

việ   ă   

 ý t     ổi 

nội dung 

Giấ   ă   

ký hoạt 

 ộng bằng 

cách cấp lại 

Giấ   ă   

ký hoạt 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

Không - x 

 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Phí: 

1.000.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

 iể   ộp tại 

 ồ sơ) 

 

- Luật Luật sư s  

65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- N         s  

123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ 

- T     tư s  

220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

- 

1.002198.000.00.00.H08 



10 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

 ộng cho 

chi nhánh, 

công ty luật 

 ước ngoài. 

 

 

9 

Hợp   ất      t  luật Tr    t ời 

 ạ  10 

    ,  ể từ 

       ậ  

 ủ  ồ sơ 

 ợp lệ,  ở 

Tư p áp 

 ấp Giấ  

 ă    ý 

  ạt  ộ   

cho công ty 

luật  ợp 

  ất. 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

Không - x 

 

 ử   ổi, 

 ổ su    

T ời  ạ  

 iải qu  t, 

 ẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Không 

 

- N         s  

123/2013/NĐ 13 

 ủ    í   p ủ 

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

 

 

1.002218.000.00.00.H08 



11 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

 p   

Quy 

N ơ ) 

10 

 áp   ập      t  luật 

Tr    t ời 

 ạ  10 

    ,  ể từ 

       ậ  

 ủ  ồ sơ 

 ợp lệ. 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

Không - x 

 

 ử   ổi, 

 ổ su    

Mẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Không 

 

- N         s  

123/2013/NĐ 13 

 ủ    í   p ủ 

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  
- 

1.002234.000.00.00.H08 



12 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

N ơ ) 

11 

  u ể   ổi      t  luật 

trá     iệ   ữu  ạ  v  

     t  luật  ợp d   , 

  u ể   ổi vă  p ò   

luật sư t          t  luật 

Tr    t ời 

 ạ  0       

l   việ ,  ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ  ợp lệ, 

 ở Tư p áp 

 ấp Giấ  

 ă    ý 

  ạt  ộ   

cho công ty 

luật   u ể  

 ổi. 

 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

Không - - 

 

 ử   ổi, 

 ổ su    

T ời  ạ  

 iải qu  t, 

 ẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

Không 

 

- N         s  

123/2013/NĐ 13 

 ủ    í   p ủ 

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp - 

1.008709.000.00.00.H08 

12 Đă    ý   ạt  ộ    ủ  Tr    t ời Tru   Không - x Sử   ổi, Lệ p í   - 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236022


13 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

     t  luật Việt N   

  u ể   ổi từ      t  

luật  ướ      i 

 ạ  07 ngày 

l   việ ,  ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ  ợp lệ. 

 

tâ  

P    

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

 ổ su    

T ời  ạ  

 iải qu  t; 

 ă   ứ 

pháp lý  

50.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

sơ) 

- N         s  

123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ  

- T     tư s  

47/2019/TT-BTC 

ngày 05/8/2019 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

 

1.002398.000.00.00.H08 

13 
Đă    ý   ạt  ộ    ủ  

  i   á    ủ       t  

luật  ướ      i tại Việt 

Tr    t ời 

 ạ  0       

l   việ ,  ể 

Tru   

tâ  

P    

Không - x 

 ử   ổi, 

 ổ su    

T ời  ạ  

Phí: 600.000 

 ồ  / ồ sơ 

- N         s  

123/2013/NĐ-CP  



14 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

Nam từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ  ợp lệ. 

 

v  

     

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

 iải qu  t, 

 ẫu  ơ , 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

sơ) 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ 

- T     tư s  

220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

 

1.002384.000.00.00.H08 

14 

 ấp lại Giấ   ă    ý 

  ạt  ộ    ủ    i   á  , 

     t  luật  ướ      i 

Tr    t ời 

 ạ  10      

l   việ   ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

Tru   

tâ  

P    

v  

     

Không - x 

 ử   ổi, 

 ổ su    

T ời  ạ  

 iải qu  t, 

 ẫu  ơ , 

Phí: 

2.000.000 

 ồ  / ồ sơ. 

(T u tại t ời 

 iể   ộp  ồ 

- N         s  

123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 

 ủ    í   p ủ 

- T     tư s  

- 

1.002368.000.00.00.H08 



15 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

nhân 

 ồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

sơ  ợp lệ. 

 

  í   

     

tỉ   

(Đ   

  ỉ  

12  

H i B  

Trư  , 

t     

p   

Quy 

N ơ ) 

 ẫu tờ 

   i;  ă  

 ứ p áp lý 

sơ) 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính  

- T     tư s  

05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 

 ủ  Bộ Tư p áp  

 

Tổ g c  g: 14 TTHC          
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